
 

Biểu 23/BCTƯ 
Ban hành kèm theo thông tư số .../2025/TT-BYT ngày 
.../.../2025 
Ngày nhận báo cáo: trước ngày 31/3 năm sau 

Đơn vị báo cáo: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế 

 
HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Báo cáo năm... 

 



Mục đích: Phản ánh tình hình hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đánh giá 
triển khai thực hiện y học cổ truyền tại địa phương. 
Thời gian báo cáo: Báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (năm) 
Cách tổng hợp và ghi chép: 
Cột 1: Số thứ tự theo tỉnh  
Cột 2: Danh sách các tỉnh.  
Cột 3: Ghi tổng số bác sỹ y học cổ truyền 
Cột 4: Ghi tổng số bệnh viện y học cổ truyền 
Cột 5: Ghi tổng số bệnh viện y học cổ truyền tư nhân 
Cột 6: Ghi tổng số cơ sở y học cổ truyền tư nhân bao gồm các phòng khám tư nhân… 
Cột 7: Ghi tổng số bệnh viện y học hiện đại 
Cột 8: Ghi tổng số khoa, tổ y học cổ truyền trong các bệnh viện y học hiện đại 
Cột 9: Ghi tổng số TYT xã có vườn thuốc nam 
Cột 10: Ghi tổng số TYT có bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
Cột 11: Ghi tổng số xã đạt chuẩn về y học cổ truyền 
Cột 12-13: Ghi tổng số nhân lực y tế chung; trong đó, nhân lực y học cổ truyền 
Cột 14-19: Ghi số lượt khám chữa bệnh chung, trong đó số khám chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền phân theo tỉnh, xã. 
Cột 20-28: Ghi số bệnh nhân điều trị bằng cả YHCT, YHHĐ; trong đó: điều trị nội trú 
bằng YHCT, điều trị ngoại trú bằng YHCT phân theo tỉnh, xã. 
Nguồn số liệu: Báo cáo UBND các tỉnh 
 
 


